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Đề số 01                                            Môn: Sinh học 7

	Chủ đề
	Mức độ nhận thức
	Tổng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	

	
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Mức độ thấp
	Mức độ cao
	

	Chương II: Ngành ruột khoang
	- Biết được cấu tạo và môi trường sống của thủy tức.
	
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ (%)
	4

      1

      10
	
	
	
	
	
	4

1

10

	Chương III:Các ngành giun
	- Biết được đặc điểm cấu tạo của giun.
	
	- Giải thích được tác hại của giun đối với sức khỏe con người. 

- Đề xuất biện pháp phòng tránh.
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ (%)

	4

1

10
	
	
	
	      1/2

1

10
	      1/2

1

10
	5

3

30

	Chương IV: Ngành thân mềm
	- Nêu được đặc điểm chung của nghành thân mềm.

- Xác định được các chi tiết cấu tạo đại diện ruột khoang 
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ (%)
	1

1

10
	1

1

10
	
	
	
	
	2

2

20

	Chương V: Ngành chân khớp

	
	
	- So sánh được sự giống và khác nhau của lớp giáp xác và lớp hình hình nhện.

- Chứng minh sự đa dạng của ngành chân khớp.
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ (%)
	
	
	
	1

4

40
	
	
	1

4

40

	Tổng số câu

Tổng số điểm

Tổng  tỷ lệ(%)
	10

4

40
	1

4

40
	1

2

20
	12

10

100
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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM
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ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I

  Đề số 01                                     NĂM HỌC 2019 – 2020

Môn: Sinh học 7
Thời gian 45 phút (Không kể thời gian giao đề)

I. Phần trắc nghiệm: (3 điểm)

Hãy lựa chọn đáp án đúng nhất ghi vào giấy kiểm tra. 

Câu 1. Thủy tức di chuyển bằng cách
	A. bò như kiểu sâu đo.
	B. lộn đầu bơi trong nước.

	C. phối hợp các tua miệng. 
	D. khi bò như sâu đo,lúc lại lộn đầu.


Câu 2. Thủy tức đã có
	A. hệ hô hấp.
	B. mạng lưới thần kinh sơ khai.

	C. hệ tiêu hóa.
	D. hệ tuần hoàn.


Câu 3. Hóa thạch của loài ruột khoang nào sau đây là vật chỉ thị cho các dịa tầng dịa chất?
	A. Sứa.
	B. Thủy tức.

	C. San hô.    
	D. Hải quỳ. 


Câu 4. Sứa là loại ruột khoang sống ở

	A. biển.
	B. ao, hồ.

	C. sông ,suối.
	D. vũng nước lợ.


Câu 5. Để duy trì nòi giống, giun sán ký sinh phải 

	A. đẻ nhiều trứng.
	B. sinh sản hữu tính và sinh sản vô tính.

	C.qua nhiều vật chủ. 
	D. có khả năng tái sinh.


Câu 6. Sự trao đổi giữa máu và tế bào cơ  thể ở giun đất thực hiện 

	A. qua thành cơ thể. 
	B. qua dịch mô.

	C. ngấm trực tiếp.
	D. cả A,B,C đều đúng.


Câu 7. Máu của giun đất có màu đỏ là do máu mang sắc tố chứa
	A. kẽm.
	B. chì.

	C. sắt.    
	D. đồng. 


Câu 8.Trong cơ thể người và động vật , giun dẹp thường ký sinh ở  
	A. ruột non. 
	B. gan.

	C. máu
	D. cả gan,máu,ruột .


Câu 9: Hãy chú thích thay cho các số trong hình sau ( 1 điểm) 
	Chú thích
1 -…………….
2 - …………….

3 - …………….

4 - …………….
5…………………..  
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II. Phần tự luận (7 điểm)

Câu 1 (1đ) 
Nêu đặc điểm chung của ngành thân mềm ?

Câu 2 (4đ) 
a. So sánh điểm giống và khác nhau giữa lớp giáp xác và lớp hình nhện.

b. Chứng minh sự đa dạng của ngành chân khớp được thể hiện như thế nào?

Câu 3 (2đ)  
a. Giun đũa gây tác hại như thế nào như thế nào đến sức khỏe con người? 

b. Đề xuất biện pháp  để phòng chống được giun đũa ?
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HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I  

NĂM HỌC 2019 - 2020

                                                          Môn: Sinh học 7
Đề số 01
I.Trắc nghiệm:  (3 điểm) 
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Đáp án
	D
	B
	C
	A
	A
	B
	C
	D
	1.Đầu vỏ


	2.Đỉnh vỏ
	3 Bản lề vỏ
	4.Đuôi vỏ
	5.vòng tăng trưởng    

	Điểm
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2


II.Tự luận:  (7 điểm)  
	Câu
	Đáp án
	Biểu

điểm

	    1

   (1 điểm)


	Nêu đặc điểm chung của ngành thân mềm
- Thân mềm, không phân đốt, có vỏ đá vôi.

- Có khoang áo phát triển.

- Hệ tiêu hoá phân hoá.

- Cơ quan di chuyển thường đơn giản.
	1

	       2

   (4 điểm)

	a. So sánh điểm giống và khác nhau giữa lớp giáp xác và lớp hình nhện

* Giống nhau.

- Có bộ xương ngoài bằng ki tin nâng đỡ che chở.

- Các phần phụ phân đốt, các đốt khớp động với nhau.

- Qua lột xác mà tăng trưởng cơ thể.

* Khác nhau:

Lớp giáp xác

Lớp hình nhện

- Sống ở môi trường nước.

- Cơ thể chưa làm 2 phần: phần đầu ngực và phần bụng.

-  Có hai đôi râu.

- Phần phụ ngực có 5 đôi. chân

- Phần phụ bụng: có các chân bụng.

- Di chuyển: bò, bơi, nhảy

- Hô hấp bằng mang.

- Sống ở môi trường cạn.

-  Cơ thể chưa làm 3 phần: phần đầu phần ngực và phần bụng.

-  Có một đôi râu.

- Phần phụ ngực có 3 đôi chân bò và hai đôi cánh.

- Phần bụng: có hệ ống khí

- Di chuyển: linh hoạt có hai đôi cánh.

- Hô hấp bằng ống khí.


	 1

2

	
	b. Chứng minh sự đa dạng của ngành chân khớp được thể hiện như thế nào?

- Số lượng loài lớn chiếm 2/3 số loài động vật đã biết.

-Môi trường sống rất da dạng: trên cạn, dưới nước, trong đất…..

- Chân khớp có nhiều lối sống khác nhau: sống tự do, ký sinh, cộng sinh.

- Có nhiều tập tính để thích ghi với điều kiện sống khác nhau.

Kích thước cấu tạo cơ thể đa dạng.
	1

	  3

(2 điểm)


	a. Giun đũa gây tác hại cho sức khỏe con người .

- Chúng lấy chất dinh dưỡng của con người, gây tắc ruột, tắc ống dẫn mật.

- Tiết ra độc tố gây hại cho cho cơ thể người.

- Một người mắc bệnh sẽ  trở thành ổ để phát tán bệnh cho cộng đồng.

b. Đề xuất biện pháp phòng chống bệnh giun đũa.

- Cần giữ môi trường sạch sẽ.

- Vệ sinh cá nhân thường xuyên.

-Rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh.

- Vệ sinh ăn uống để tránh bị nhiễm trứng sán.

- Không uống nước lã, dùng lồng bàn đậy thức ăn.

- Không tưới rau bằng phân tươi.

- Tẩy giun định kỳ 6 tháng 1 lần.
	1

1




 chuyên môn trường        Tổ/nhóm chuyên môn             Giáo viên ra đề                                                               
                                                                                             Bùi Thị Phương Lan
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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI  HỌC KÌ I

Năm học : 2019 – 2020
Môn: Sinh học 8

Thời gian : 45 phút ( Không kể thời gian giao  đề)

Đề 1
	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Tổng 

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	Mức độ thấp
	Mức độ cao
	

	Chương 1. Khái quát cơ thể người
	Biết được phản xạ là cơ sở hoạt động của cơ thể
	
	
	 
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	2

0,5

5
	
	
	
	
	
	2

0,5

5

	Chương 2. 

Vận động
	Nêu ý nghĩa của hệ vận động trong đời sống.
	
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	2

0,5

5
	
	
	
	
	
	2

0,5

5

	Chương 3. 

Tuần hoàn
	-Nêu được sự thay đổi tốc độ vận chuyển máu trong hệ mạch.

-Nêu cấu tạo và thành phần của máu.
	Giải thích ý nghĩa của việc truyền máu
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	2
0,5

5
	1/2

1

10
	
	1/2
1
10
	
	
	3
2.5

25

	Chương 4. 

Hô hấp
	Biết được các tác nhân gây hại cho hệ hô hấp
	
	
	- Giải thích vai trò của của việc cung cấp ôxi cho cơ thể

-Vận dụng kiến thức để giải thích hiện tượng thực tế.
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	1

1

10
	
	
	
	1/2
1

10
	1/2

1

10
	2

3

30

	Chương 5. Tiêu hóa
	Nêu vai trò của gan.

Biết các chất tham gia vào biến đổi thức ăn trong dạ dày.
	- Chứng minh được  cấu tạo của ruột non

phù hợp với chức năng hấp thụ chất dinh dưỡng .

- Biết cách bảo vệ cơ quan tiêu hóa 

(dạ dày)
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	2

0.5

5
	
	
	1

3

30
	
	
	3

3.5

35

	Tổng

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	                 9-1/2
                4
               40
	1-1/2
4
40
	1

2

20
	12

10

100
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ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I

Năm học : 2019– 2020 

                                                           Môn: Sinh 8
Thời gian : 45 phút ( Không kể thời gian giao  đề)

Đề 1
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 
1. Hãy lựa chọn đáp án đúng đúng ghi vào giấy kiểm tra (2 điểm)

Câu 1. Một người giơ tay với chùm nhãn nhưng không chạm tới, người này bèn kiễng chân lên để hái. Đây là một ví dụ về

	A. vòng phản xạ.
	B. cung phản xạ.

	C. phản xạ không điều kiện.
	D. sự thích nghi.


Câu 2: ở một cung phản xạ, xung thần kinh bắt đầu từ.
	A. nơ ron hướng tâm.
	B. cơ quan thụ cảm.

	C. nơ ron li tâm.
	D. nơ ron liên lạc.


Câu 3: Để hệ cơ phát triển cân đối, xương chắc khỏe cần phải làm gì ?
	A. Có một chế độ dinh dưỡng hợp lý.
	B.Tắm nắng vào lúc 14-17 giờ hàng ngày.

	C. Luôn rèn luyện thể thao vừa sức.
	D. Cả A và C.              


Câu 4: Để chống vẹo cột sống cần phải làm gì ?
	A. Khi mang vác vật nặng, không lên vượt quá sức chịu đựng, không nên mang vác một bên liên tục trong thời gian dài.

B. Khi ngồi vào bàn học, bàn làm việc cần ngồi ngay ngắn, không nghêng vẹo.

	C. Khi vác các vật nặng vào vai phải để thuận tay giữ vật.

D. Cả A và B.               


Câu 5: Huyết áp trong tĩnh mạch rất nhỏ nhưng máu vẫn vận chuyển qua được tĩnh mạch là nhờ
	A. sự co bóp của cơ thành mạch, sức hút của lồng ngực khi hít vào và thở ra.

B. sự co bóp của các cơ quanh thành mạch, sức hút của lồng ngực khi thở ra, sức hút của tâm nhĩ khi giãn ra.                        

	C. sự co bóp của bắp cơ quanh thành mạch, sức hút của tâm nhĩ khi giãn ra.

D. sự co bóp của các cơ tĩnh mạch, sức hút của tâm thất khi giản ra.


Câu 6: Ngăn tim nào có thành cơ dày nhất
A. tâm thất phảỉ.             B. tâm nhĩ phải            C. tâm thất trái.      D. tâm nhĩ trái.                                      
Câu 7: Chất nào được biến đổi hóa học ở dạ dày.
A.gluxít.                          B. axít nuclêíc.            C. Prôtêin.              D. gluxít và lipít.    
Câu 8. Gan có vai trò
	A. điều hòa nồng độ các chất trong máu được ổn định, tích lũy các chất dư thừa.

B. khử bỏ chất độc, tích lũy chất dư thừa, tiết mật.

	C. loại bỏ chất độc, tiết dịch mật, tích lũy chất dư thừa.

D. điều hòa nồng độ các chất trong máu được ổn định, khử bỏ chất độc, tiết ra dịch mật.                       


2. Hãy sắp xếp các tác nhân có hại đường hô hấp với tác hại của chúng bằng cách ghép các chữ (a,b,c..) với các số (1,2,3,4..) cho phù hợp. (1 điểm)
	Các tác nhân gây hại
	Tác hại
	Trả lời

	a. Bụi

b. Ni tơ ô xít

c. Các bon ô xít

d. các vi sinh vật gây bệnh
	1. gây các bệnh viêm đường dẫn khí và phổi làm tổn thương hệ hô hấp, có thể gây chết.

2. chiếm chỗ oxi trong máu giảm hiệu quả hô hấp, có thể gây chết.
3. gây bệnh bụi phổi.
4. gây viêm sưng niêm mạc, cản trở lưu thông khí, gây chết khi liều cao.
	


II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)
Câu 1: ( 2 điểm)  

a. Máu gồm những thành phần cấu tạo nào? 
b. Giải thích vì sao nhóm máu AB là nhóm máu chuyên nhận và nhóm máu 0 là nhóm máu chuyên cho.

Câu 2: ( 3 điểm)

a. Chứng minh những đặc điểm cấu tạo nào của ruột non giúp nó đảm nhiệm tốt vai trò hấp thụ các chất dinh dưỡng ?

b. Nếu một người bị thiếu a xít trong dạ dày thì sự tiêu hóa ở ruột non diễn ra như thế nào?
Câu 3: ( 2 điểm) 

a. Giải  thích câu nói chỉ cần ngừng thở từ 3- 5 phút thì máu qua phổi sẽ chẳng có ô xi để mà nhận.

b. Tại sao khi ăn không nên vừa nhai vừa nói cười, đùa nghịch?
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HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA
CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019 - 2020
Đề 1                                            Môn: SINH HỌC 8
I.Trắc nghiệm (3 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	            Nối cột

	Đáp án
	A
	B
	D
	D
	B
	C
	C
	D
	a:3
	b:4
	c:2
	d:1

	Điểm
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25


II. PHẦN TỰ LUẬN (7đ)

	Câu
	                 Đáp án
	         Điểm

	Câu 1
2 đ
	a. Máu gồm những thành phần:

- Huyết tương: lỏng, trong suốt, vàng nhạt, chiếm 55 % thể tích của máu. 

- Tế bào máu: Đặc quánh, đỏ thẩm, chiếm 45% thể tích máu. Gồm: Hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu. 

b. Giải thích

 Nhóm máu AB là nhóm chuyên nhận:

- Máu AB chứa hai loại kháng nguyên A và B trong hồng cầu, 
nhưng trong huyết tương không chứa kháng thể. Do vậy, máu AB không có khả năng kết dính hồng cầu lạ.Vì thế máu AB có thể nhận bất kỳ nhóm máu nào truyền cho nên gọi là nhóm máu chuyên nhận.

* Nhóm máu O  là nhóm chuyên cho

 - Máu 0 không có chứa kháng nguyên trong hồng cầu.Vì vậy khi truyền cho nhóm máu khác không bị kháng thể trong huyết tương của người nhận gây kết dính hồng cầu.Vì vậy xem nhóm máu 0 được xem là nhóm chuyên cho.
	0,5

0,5
0,5
0,5

	Câu 2
	a. Những đặc điểm của ruột non phù hợp.
- Lớp niêm mạc ruột non có các nếp gấp với các lông ruột và lông cực nhỏ làm cho diện tích bề mặt bên trong của nó tăng gấp khoảng sáu trăm lần so với diện tích mặt ngoài.

- Ruột non dài tới (2,8 – 3 m ở người trưởng thành), dài nhất trong các cơ quan trong ống tiêu hóa.                                                                                                                        

- Mạng mao mạch máu và mạng bạch huyết phân bố dày đặc tới từng lông ruột.

b. Vì: 

Môn vị thiếu tín hiệu nên thức ăn qua môn vị xuống ruột non nhanh hơn, thức ăn không đủ thời gian ngấm đều dịch tiêu hóa nên hiệu quả tiêu hóa thấp.
	2
1

	Câu 3
	a. Giải  thích câu nói chỉ cần ngừng thở từ 3- 5 phút thì máu qua phổi sẽ chẳng có ô xi để mà nhận.

- Trong 3- 5 phút ngừng thở ,không  khí trong phooirsex ngừng lưu thông nhưng tim vẫn hoạt động, máu vẫn lưu thông trong hệ mạch, trao đổi khí ở phổi vẫn  không ngừng diễn ra ô xi trong phổi vẫn khuếch tán sang máu, khí cácboníc trong máu khuếch tán vào phổi.

-  Cho nên nồng độ ôxi trong phổi hạ thấp tới mức không đủ áp lực để khuếch tán vào máu.

b. Khi ăn, ta không nên vừa nhai vừa cười nói, đùa nghịch vì:

-  Dựa vào cơ chế của phản xạ nuốt thức ăn, khi nhai và cười, nói đuà nghịch thì thức ăn có thể không lọt vào thực quản mà lọt vào đường dẫn khí làm ta bị sặc, thậm chí gây tắc đường dẫn khí, dẫn đến nguy hiểm tính mạng.
	1

1


Duyệt chuyên môn trường        Tổ/nhóm chuyên môn          Giáo viên ra đề
                                                                                             Bùi Thị Phương Lan
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	Chủ đề
	Mức độ nhận thức
	Tổng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	

	
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Mức độ thấp
	Mức độ cao
	

	Chương I: Men Den và di truyền học
	Biết nội dung của quy luật phân ly, giải thích hiện thực tế.
	
	
	Vận dụng quy luật phân ly để làm bài tập để xác định kiểu gen và kiểu hình.
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ (%)
	4

1

10
	
	
	
	½

1

10
	½

1

10
	5

3

30

	Chương II:Nhiễm sắc thể
	
	So sánh sự giống và khác nhau giữa sự phát sinh giao tử đực cái. 
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ (%)
	
	
	
	1

3

30
	
	
	1

3

30

	Chương III: AND và gen
	-Biết được tính đặc thù của phân tử AND.Sự tổng hợp của a.a,ARN

- Nêu cấu tạo hóa học của  phân tử ADN
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ (%)
	4

1

10


	1/2

1

10


	
	
	
	
	4-1/2

2

20

	Chương IV: Biến dị
	Biết các dạng đột biến. Gây hậu quả cho người và sinh vật.
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ (%)
	4

1

10
	
	
	
	4

1

10

	Chương V: Di truyền học ở người
	
	
	Giải thích được nguyên nhân và đề xuất biện pháp về bệnh và tật di truyền ở người.
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ (%)
	
	
	
	1/2

1

10
	
	
	½

1

10

	Tổng số câu

Tổng số điểm

Tổng  tỷ lệ(%)
	12-1/2

4

40
	1-1/2

4

40
	1

2

20
	15

10

100
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ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I

  Đề số 01                                     NĂM HỌC 2019 – 2020

Môn: Sinh học 9
Thời gian 45 phút (Không kể thời gian giao đề)

I. Phần trắc nghiệm: (3 điểm)

Hãy lựa chọn đáp án đúng nhất ghi vào giấy kiểm tra. 

Câu 1. Hình thức sinh sản tạo ra nhiều biến dị tổ hợp ở sinh vật là
	A. sinh sản vô tính.
	B. sinh sản hữu tính.

	C. sinh sản sinh dưỡng.    
	D. sinh sản nảy chồi.


Câu 2. Men đen cho rằng màu sắc và hình dạng hạt đậu di truyền độc lập vì

	A.tỉ lệ phân ly từng cặp tính trạng đều 3 trội:1 lặn.

	B. F2 có 4 kiểu hình.
	 

	C. F2 xuất hiện biến dị tổ hợp.
	 

	D. tỉ lệ kiểu hình của F2 bằng tích xác xuất của các tính trạng hợp thành nó.


Câu 3. Tính trạng lặn là tính trạng

	A. không biểu hiện ở cơ thể lai.
	B. không biểu hiện ở cơ thể dị hợp. 

	C.có hại đối với cơ thể sinh vật.    
	D. không biểu hiện ở F1.


Câu 4. Quy luật phân ly được Men Đen phát hiện dựa trên cơ sở thí nghiệm
	A. phép lai hai cặp tính trạng.
	 B. phép lai nhiều cặp tính trạng

	C.phép lai một cặp tính trạng.
	 D. tạo dòng thuần chủng trước khi đem lai.


Câu 5. Tính đặc thù của mỗi loại ADN do yếu tố nào sau đây quy định?

	A. Hàm lượng ADN trong nhân tế bào.

	B. Số lượng các nuclêôtít.

	C. Số lượng, thành phân trình tự sắp sếp các nuclêôtít trong phân tử ADN.

	D. Tỉ lệ (A+T) /(G+X) trong phân tử ADN.


Câu 6. Một phân tử ADN CÓ 18000 nuclêôtít. Vậy chu kỳ xoắn của phân tử ADN đó là

	A. 900
	B.1800

	C. 3600
	D. 450


Câu 7. Sự tổng hợp chuỗi a xít a min diễn ra ở đâu trong nhân tế bào?

	A. Chất tế bào.
	B. Nhân tế bào.

	C. Bào quan.    
	D. Không bào. 


Câu 8. Các loại ARN  được tổng hợp dựa trên khuôn mẫu của

	A. phân tử prôtêin.
	B. ribôxôm.

	C. phân tử AND. 
	D. phân tử ARN mẹ.


Câu 9. Đột biến NST  gồm các dạng
	A. thêm đoạn, đảo đoạn.
	B. đột biến chuyển đoạn.

	C. đột biến dị bội  và thể dị bội.    
	D. đột biến số lượng và cấu trúc NST.


Câu 10. Thể tam nhiễm có số lượng NST trong tế bào sinh dưỡng là
	A. 3n + 1.
	B. 2n-1.

	C. 2n +1.    
	D. 3n.


Câu 11. Trong các dạng đột biến cấu trúc NST sau đây, dạng nào gây hậu quả lớn nhất?
	A. Đảo đoạn NST.
	B. Mất đoạn NST.

	C. Lặp đoạn NST.    
	D. Chuyển đoạn NST.


Câu 12. Căn cứ để phân loại đột biến thành đột biến tự nhiên và đột biến nhân tạo là.

	A. sự biểu hiện của đột biến có lợi hay hại.

	B. nguồn gốc sinh ra nguyên nhân gây đột biến.

	C. tác nhân gây ra đột biến.

	D. mức độ đột biến cao hay thấp.


II. Phần tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2đ) 
a. Nêu cấu tạo hóa học của phân tử AND.
b. Nguyên nhân và đề xuất biện pháp khắc phục bệnh và tật di truyền ở người.

Câu 2 (3đ)  
So sánh sự  giống và khác nhau giữa sự phát sinh giao tử đực và  giao tử cái.
Câu 3 (2đ)  
ở thỏ, lông đen trội so với lông trắng, chân cao trội so với chân thấp, hai cặp gen nằm trên 2 cặp NST khác nhau. Cho con đực chân cao, lông trắng giao phối với con cái chân thấp, lông đen sinh con thứ nhất có chân thấp, lông trắng.

a. Hãy xác định kiểu gen của thỏ bố mẹ và thỏ con.

b. Nếu cặp thỏ bố mẹ nói trên tiếp tục giao phối với nhau thì sẽ sinh con có kiểu hình như thế nào?
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HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA

CUỐI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2019 - 2020

                                                             Môn: Sinh học 9
Đề số 01
I.Trắc nghiệm:  (3 điểm) 
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	B
	D
	B
	C
	C
	A
	A
	B
	D
	C
	B
	A

	Điểm
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25


II.Tự luận:  (7 điểm)  
	Câu
	Đáp án
	Biểu

điểm

	    1

   (2 điểm)


	a. Nêu cấu tạo hóa học của phân tử ADN

- Phân tử ADN được cấu tạo từ các nguyên tố C, H, O, N và P

- ADN thuộc loại đại phân tử có kích thước và khối lượng lớn, được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân mà đơn phân là các nuclêôtit (thuộc 4 loại A, T, G, X)

- ADN có tính đa dạng và đặc thù do thành phần, số lượng và trình tự sắp xếp của các loại nuclêôtit.

b. Tìm nguyên nhân và đề xuất biện pháp khắc phục bệnh và tật di truyền ở người.

- Nguyên nhân :

+Do các tác nhân vật lý ,hóa học trong tự nhiên.

+Do ô nhiễm môi trường .

+-Do rối loạn TĐC nội bào .

- Đề xuất biện pháp :

+Hạn chế các hoạt động gây ô nhiễm môi trường .

+Sử dụng hợp lý thuốc bảo vệ thức vật. 

+Đấu tranh chống sản xuất và sử dụng vũ khí hóa học,vũ khí hạt nhân .

+Hạn chế kết hôn với người có nguy cơ mang gen gây bệnh, tật di truyền.
	1

0,5

0,5

	       2

   (3 điểm)

	  So sánh sự  giống và khác nhau giữa sự phát sinh giao tử đực và  giao tử cái

* Giống : Các TB mầm (noãn nguyên bào ).Tinh nguyên bào đều thực hiện nguyên phân liên tiếp nhiều lần . Noãn bào bậc 1 và tinh bào bặc 1 đều thực hiện giảm phân để tạo giao tử.

* Khác: 
            Phát sinh giao tử cái

       Phát sinh giao tử đực

- Noãn bào bậc 1 qua giảm phân I cho thể cực thứ nhất ( kích thước nhỏ ) và noãn bầu bậc 2 ( kích thước lớn) 

- Noãn bào bậc 2 qua giảm phân II cho thể cực thứ 2 ( kích thước  nhỏ) và 1 tế bào trứng( kích thước lớn)

- Kết quả: Mỗi noãn bào bậc 1 qua giảm phân cho 2 thể cực và 1 tế bào trứng

- Tinh bào bậc 1 qua giảm phân I cho 2 tinh bào bậc 2 

- Mỗi tinh bào bậc 2 qua giảm phân II cho 2 tinh tử các tinh tử phát sinh thành 2 tinh trùng

- Từ tinh bào bậc 1 qua giảm phân cho II tinh tử phát sinh thành tinh trùng


	1

2

	  3

(2 điểm)


	a. Kiểu gen của thỏ bố mẹ và thỏ con

Quy ước: A- Chân cao, a- chân thấp

                B – Lông đen,  b- lông trắng

Theo bài ra : Con thứ nhất có chân thấp, lông trắng có kiểu gen : aabb nhận 1 giao tử từ ab từ bố và 1 giao tử ab từ mẹ.

              P : Aabb x aaBb

 b. Nếu cặp thỏ bố mẹ nói trên tiếp tục giao phối với nhau, ta có sơ đồ

F1: Chân cao, lông trắng x chân thấp lông đen

           Aabb                                          aaBb

Gp:     Ab,ab                                          aB,ab

F1: Kiểu gen: 1AaBb, 1 Aabb, 1aaBb, 1aabb

Kiểu hình: 1 chân cao lông đen, 1chân cao lông trắng, 1chân thấp lông đen, 1chân thấp lông trắng.
	0,5

0,5

0,5

0,5




Duyệt chuyên môn trường        Tổ/nhóm chuyên môn         Giáo viên ra đề                                                               
                                                                                           Bùi Thị Phương Lan
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